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PHỤ LỤC 1

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng                                                                                                                      viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 (Kèm theo Thông báo số :98  /TB-HĐTD ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng)
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	I
	Di sản viên văn hóa hạng III (mã số: V.10.05.17)

	01
	Lâm Hồng Ngọc
	
	13/7/1990
	Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
	Số 90, đường Quốc lộ 80, khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Cử nhân LS-Khảo cổ
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	02
	Dương Nữ Thanh Nga
	
	03/4/1985
	Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
	Thạc sĩ, ĐH Sử
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	03
	Trần Thị Kim Tuyến
	
	03/4/1991
	Tổ 13, ấp 3, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Tổ 13, ấp 3, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	ĐH QLVH
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	04
	Lê Việt Trinh
	
	24/8/1990
	Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Số 307, Phạm Văn Thưởng, tổ 6, ấp 2, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Sư phạm Sử
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	05
	Nguyễn Văn Nhanh
	02/4/1989
	
	Xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	Ấp Nhơn Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	ĐH Sử
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	06
	Nguyễn Thị Huế Chi
	
	01/01/1988
	Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	Số 345, ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Cử nhân địa lý- du lịch
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	07
	Đoàn Việt Tuyền
	
	01/10/1995
	Huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
	Khóm 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
	ĐH QLVH
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	08
	Trần Thị Huỳnh Hoa
	
	11/5/1995
	Ấp Long Thành, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
	Số 655/1, ấp Long Thành, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
	ĐH QLVH
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	09
	Nguyễn Hoàng Phú Ngọc
	
	03/12/1989
	Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Số 575, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
	Cử nhân ngữ văn
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	10
	Nguyễn Cẩm Chúc
	
	08/15/1990
	Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
	Số 27, ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
	ĐH Sư phạm ngữ văn
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	11
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	
	11/8/1996
	Tỉnh Đồng Tháp
	Khóm 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	ĐH Sư phạm ngữ văn
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	12
	Trương Ngọc Như Ý
	
	11/7/1997
	Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	Xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	ĐH Sư phạm ngữ văn
	Phòng Nghiệp vụ/Bảo tàng tổng hợp Tỉnh

	13
	Lê Thị Kiều Duyên
	
	1997
	Xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
	Ấp 1, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
	Việt Nam học
	Phòng Nghiệp vụ/KDT Nguyễn Sinh Sắc

	14
	Phạm Thị Bé Hây
	
	10/01/1995
	Tổ 4, ấp 3, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Tổ 4, ấp 3, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Việt Nam học
	Phòng Nghiệp vụ/KDT Nguyễn Sinh Sắc

	15
	Đinh Thị Lam Linh
	
	17/01/1996
	Xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
	Ấp Tiên Thanh, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Việt Nam học
	Phòng Nghiệp vụ/KDT Nguyễn Sinh Sắc

	16
	Trịnh Hoàng Nam
	24/02/1996
	
	Xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	Xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	Việt Nam học
	Phòng Nghiệp vụ/KDT Nguyễn Sinh Sắc

	17
	Nguyễn Văn Nhí
	04/01/1992
	
	Ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam
	Phòng Nghiệp vụ/KDT Nguyễn Sinh Sắc

	18
	Bùi Phước Vinh
	05/11/1995
	
	Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
	Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
	Việt Nam học
	Phòng Quản lý dịch vụ /KDT Nguyễn Sinh Sắc

	19
	Lê Thị Màu
	
	1991
	Đồng Tháp
	Ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Việt Nam học
	Phòng Quản lý dịch vụ/KDT Nguyễn Sinh Sắc

	II
	Hướng dẫn viên Văn hóa hạng III (mã số: V.10.07.23)

	20
	Lê Ngọc Phiến
	
	10/02/1996
	Ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
	Ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
	Quản lý văn hóa
	Phòng Nghệ thuật biểu diễn – Đào tạo/ Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tỉnh

	III
	Thư viện viên hạng III (mã số: V.10.02.06)

	21
	Đoàn Thúy Hằng
	
	1989
	Thanh Tiến, Nhị Mỹ,  Cao Lãnh, Đồng Tháp
	Số 502, ấp 1, Tân Mỹ, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
	Đại học Khoa học  Thư viện
	Phòng Nghiệp vụ/Thư viện Tỉnh



	IV
	Huấn luyện viên hạng III (mã số: V.10.01.03)

	22
	Nguyễn Phương Sang
	15/9/1992
	
	
	
	Cử nhân  Giáo dục          thể chất
	HLV môn xe đạp/Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT

	23
	Nguyễn Đăng Quang
	22/8/1994
	
	
	
	Cử nhân  Giáo dục          thể chất
	HLV môn bi sắt/Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT

	24
	Đào Trọng Tính
	09/8/1997
	
	
	
	ĐH ngành huấn luyện thể thao (chuyên ngành bơi lội)
	HLV môn bơi lội/Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT

	25
	Nguyễn Hoàng Duy Tân
	11/11/1992
	
	
	
	Cử nhân Huấn luyện thể thao
	HLV môn bóng đá/Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT

	26
	Nguyễn Văn Cẩm
	01/10/1993
	
	
	
	ĐH Y sinh học TDTT
	HLV môn bóng đá/Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT

	V
	Diễn viên hạng IV (mã số: V.10.01.15)

	27
	Trương Thị Hồng Yến
	
	12/4/1986
	Ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
	Ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
	Trung cấp chuyên nghiệp (nghệ thuật biểu diễn cải lương)
	Diễn viên cải lương – Phòng Nghệ thuật biểu diễn – Đào tạo/ Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tỉnh

	28
	Võ Minh Tiến
	05/7/1993
	
	Số 29, đường Phùng Hưng 2, Khóm 1, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Số 29, đường Phùng Hưng 2, Khóm 1, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Trung cấp chuyên nghiệp  (diễn viên múa)
	Diễn viên múa – Phòng Nghệ thuật biểu diễn – Đào tạo/ Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tỉnh

	VI
	Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV (mã số: V.10.07.24)

	29
	Phan Đức Duy
	21/8/1992
	
	Xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
	Khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
	Trung cấp chuyên nghiệp (Biểu diễn nhạc cụ phương tây)
	Phòng Nghệ thuật biểu diễn – Đào tạo/Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tỉnh

	VII
	Kỹ thuật viên (mã số: V.05.02.08)

	30
	Phan Duy Quý
	18/9/1986
	
	Ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Kỹ sư Công nghệ Điện tử
	Phòng Cổ động – Kỹ thuật – Điện ảnh/Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tỉnh

	31
	Huỳnh Anh Quân
	01/02/1995
	
	Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Khóm 1, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật
	Phòng Cổ động – Kỹ thuật – Điện ảnh/Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tỉnh

	32
	Huỳnh Tấn Phát
	12/12/1979
	
	Xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Trung cấp Thiết kế đồ họa
	Phòng Cổ động – Kỹ thuật – Điện ảnh/Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tỉnh
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